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Câu 1. Điện thế nghỉ là sự chênh lệch điện thế hai bên màng tế bào khi tế bào nghỉ ngơi   

A. phía trong màng tích điện dương, ngoài màng tích điện âm 

B. phía trong màng tích điện âm, ngoài màng tích điện dương 

C. cả trong và ngoài màng tích điện dương               
D. cả trong và ngoài màng tích điện âm 

Câu 2. Ý nào sau đây KHÔNG là yếu tố chủ yếu trong cơ chế hình thành điện thế nghỉ? 

A. Sự phân bố không đều ion ở hai bên màng tế bào

B. Tính thấm chọn lọc của màng tế bào đối với các ion

C. Sự phân bố ion Na+ và K+ đồng đều ở hai bên màng tế bào                      
D. Bơm Na - K

Câu 3. Sự phân bố các ion Na+, K+ ở hai bên màng tế bào như sau

A. bên trong tế bào, K+ có nồng độ cao hơn; Na+ có nồng độ thấp hơn

B. bên trong tế bào, K+ có nồng độ thấp hơn; bên ngoài tế bào Na+ có nồng độ cao hơn

C. bên trong tế bào, K+ và Na+ có nồng độ cao hơn     
D. bên trong tế bào, K+ và  Na+ có nồng độ thấp hơn

Câu 4. Khi tế bào ở trạng thái nghỉ ngơi    

A. cổng K+ và Na+ cùng đóng



B. cổng K+ mở, Na+ đóng

C. cổng K+ và Na+ cùng mở



D. cổng K+ đóng, Na+ mở

Câu 4. Để duy trì điện thế nghỉ, bơm Na – K có vai trò chuyển    

A. Na+ từ ngoài vào trong màng 


B. K+ từ ngoài vào trong màng

C. Na+ từ trong ra ngoài màng



D. K+ từ trong ra ngoài  màng

Câu 5. Ion nào sau đây đóng vao trò quan trọng trong cơ chế hình thành điện thế nghỉ?  

A. Na+


B. K+                               C. Cl-


D. Ca2+

Câu 6. Điện thế hoạt động gồm 3 giai đoạn theo trình tự nào sau đây?  

A. Mất phân cực – đảo cực – tái phân cực

B. Mất phân cực – tái phân cực – đảo cực 

C. Đảo cực – mất phân cực – tái phân cực

D. Đảo cực – tái phân cực – mất phân cực

Câu 7. Trong cơ chế hình thành điện thế hoạt động, ở giai đoạn mất phân cực

A. Na+  đi qua màng tế bào vào trong tế bào
B. Na+  đi qua màng tế bào ra ngoài tế bào

C. K+  đi qua màng tế bào vào trong tế bào

D. K+  đi qua màng tế bào ra ngoài tế bào

Câu 8. Trong cơ chế hình thành điện thế hoạt động, ở giai đoạn đảo cực

A. Na+  đi qua màng tế bào vào trong tế bào
B. Na+  đi qua màng tế bào ra ngoài tế bào

C. K+  đi qua màng tế bào vào trong tế bào

D. K+  đi qua màng tế bào ra ngoài tế bào

Câu 9. Trong cơ chế hình thành điện thế hoạt động, ở giai đoạn tái phân cực

A. cổng K+ và Na+ cùng đóng




B. cổng K+ mở, Na+ đóng

C. cổng K+ và Na+ cùng mở




D. cổng K+ đóng, Na+ mở

Câu 10. Ý nào sau đây đúng khi nói về điện thế hoạt động?     

A. Trong giai đoạn mất phân cực, Na+ khuếch tán từ trong ra ngoài tế bào

B. Trong giai đoạn mất phân cực, Na+ khuếch tán từ ngoài vào trong tế bào

C. Trong giai đoạn tái phân cực, Na+ khuếch tán từ ngoài vào trong tế bào

D. Trong giai đoạn tái phân cực, K+ khuếch tán từ ngoài vào trong tế bào

Câu 11. Trong cơ chế hình thành điện thế hoạt động, ở giai đoạn mất phân cực   

A. cả trong và ngoài màng tích điện âm 

B. chênh lệch điện thế giảm nhanh đến 0

C. cả trong và ngoài màng tích điện dương

D. chệnh lệch điện thế đạt cực đại 

Câu 12. Trong cơ chế hình thành điện thế hoạt động, ở giai đoạn đảo cực 

A. bên trong màng tích điện âm, ngoài dương      B. trong và ngoài màng cùng tích điện dương

C. trong và ngoài màng cùng tích điện âm 
       D. bên trong màng tích điện dương, ngoài âm

Câu 13. Điện thế hoạt động lan truyền trên sợi thần kinh có bao miêlin nhanh hơn so với sợi thần kinh không có bao miêlin vì xung thần kinh    

A. lan truyền theo kiểu nhảy cóc



B. lan truyền liên tiếp từ vùng này sang vung khác

C. không lan truyền theo kiểu nhảy cóc


D. không lan truyền liên tục

Câu 14. Xináp là diện tiếp xúc giữa

A. tế bào cơ với tế bào tuyến 




B. tế bào tuyến với tế bào tuyến 

C. tế bào thần kinh với tế bào thần kinh hoặc giữa tế bào thần kinh với tế bào khác

D. tế bào cơ với tế bào tuyến 

Câu 15. Do đâu các bóng chứa chất trung gian hóa học bị vỡ? 

A. K+  từ ngoài dịch mô tràn vào dịch tế bào ở bóng xi náp 

B. Na+  từ ngoài dịch mô tràn vào dịch tế bào ở bóng xi náp

C. Ca2+ từ ngoài dịch mô tràn vào dịch tế bào ở bóng xi náp

D. SO42-  từ ngoài dịch mô tràn vào dịch tế bào ở bóng xi náp

Câu 16. Khi các bóng xi náp bị vỡ, các chất trung gian hóa học sẽ được giải phóng vào   

A. dịch mô

B. dịch bào              C. màng trước xi náp 
   
D. khe xi náp

Câu 17. Khi nào xuất hiện điện thế hoạt động ở màng sau xináp? 

A. Chất trung gian gian hóa học đi vào khe xi náp 

B. Chất trung gian hóa học gắn vào thụ thể ở màng sau xi náp

C. Chất trung gian hóa học tiếp xúc màng trước xi náp 

D. Xung thàn kinh ở màng trước lan truyền đến màng sau xi náp 

Câu 18. Ý nào sau đây đúng? 

A. Tốc độ lan truyền qua xi náp hóa học chậm hơn so với tốc độ lan truyền xung thần kinh trên sợi thần kinh không có bao miêlin                      
B. Tất cả các xináp đều chứa chất trung gian hóa học axêtincôlin

C. Truyền tin qua xináp hóa học có thể không cần chất trung gian hóa học 

D. Xináp là diện tiếp xúc các tế bào cạnh nhau 

Câu 19. Trong xináp hóa học, thụ quan tiếp nhận chất trung gian hóa học nằm ở

A. khe xináp 

B. màng trước xináp             C. màng sau xináp 
   D. chùy xináp

Câu 20. Trong xináp, túi chứa chất trung gian hóa học nằm ở

A. chùy xináp

B. màng trước xináp              C. màng sau xináp  
     D. khe xináp 

Câu 21. Trong cơ chế truyền tin qua xi náp, chất trung gian hóa học gắn vào thụ thể ở màng sau làm cho màng sau         

 A. đảo cực
       
B. tái phân cực          C. mất phân cực
    D. đảo cực và tái phân cực 


Câu 22.Sau khi điện thế hoạt động lan truyền tiếp ở màng sau, axêtincôlin phân hủy thành

A. axêtat và côlin
B. axit axetic và côlin       C. axêtin và côlin
       D. estera và côlin

Câu 23.Diện tiếp xúc giữa các nơron, giữa các nơron với cơ quan trả lời được gọi là: 
A. Diện tiếp diện. 
B. Điểm nối.            C. Xináp. 

D. Xiphông. 

Câu 24. Cấu trúc không thuộc thành phần xináp là: 

A. khe xináp. 

B. Cúc xináp.          C. Các ion Ca+.         D. màng sau xináp.               
Câu 25.Vai trò của ion Ca+ trong sự chuyển xung điện qua xináp:


A. Tạo môi trường thích hợp để các chất trung gian hoá học hoạt động.  


B. Xúc tác sự tổng hợp chất trung gian hoá học. 


C. Tăng cường tái phân cực ở màng trước xináp . 


D. Kích thích gắn túi chứa chất trung gian hoá học vào màng trước xináp và vỡ ra. 

Câu 26. Nguyên nhân làm cho tốc độ truyền tin qua xináp hóa học bị chậm hơn so với xináp điện là:  


A. Diện tiếp xúc giữa các nơron khá lớn nên dòng điện bị phân tán. 


B. Cần có thời gian để phá vỡ túi chứa và để chất môi giới khuếch tán qua khe xináp.


C. Cần đủ thời gian cho sự tổng hợp chất môi giới hoá học.


D. Phải có đủ thời gian để phân huỷ chất môi giới hoá học

 Câu 27. Quá trình truyền tin qua xináp gồm các giai đoạn theo thứ tự: 

A. Ca2+ vào làm bóng chứa axêtincôlin gắn vào màng trước và vỡ ra giải phóng axêtincôlin vào khe  xi náp (Xung TK đến làm Ca2+ đi vào chùy xi náp  ( axêtincôlin gắn vào thụ thể trên màng sau và và làm xuất hiện điện thế hoạt động lan truyền đi tiếp

B. Ca2+ vào làm bóng chứa axêtincôlin gắn vào màng trước và vỡ ra giải phóng axêtincôlin vào khe  xi náp ( axêtincôlin gắn vào thụ thể trên màng sau và và làm xuất hiện điện thế hoạt động lan truyền đi tiếp (Xung TK đến làm Ca2+ đi vào chùy xi náp  

C.  axêtincôlin gắn vào thụ thể trên màng sau và và làm xuất hiện điện thế hoạt động lan truyền đi tiếp (Xung TK đến làm Ca2+ đi vào chùy xi náp ( Ca2+ vào làm bóng chứa axêtincôlin gắn vào màng trước và vỡ ra giải phóng axêtincôlin vào khe  xi náp 

D. Xung TK đến làm Ca2+ đi vào chùy xi náp  ( Ca2+ vào làm bóng chứa axêtincôlin gắn vào màng trước và vỡ ra giải phóng axêtincôlin vào khe  xi náp ( axêtincôlin gắn vào thụ thể trên màng sau và và làm xuất hiện điện thế hoạt động lan truyền đi tiếp 
Câu 28: Tập tính nào sau đây thuộc tập tính bẩm sinh?

A. Chim xây tổ



B. Mèo bắt chuột

C. Tò vò đào hố đẻ trứng




D. Người qua đường dừng lại khi gặp đèn đỏ

Câu 29: Kiến lính sẵn sàng chiến đầu và hy sinh thân mình để bảo vệ kiến chúa và bảo vệ tổ, đây là tập tính

A. thứ bậc


B. vị tha




C. bảo vệ lãnh thổ

D. di cư

Câu 30: Một số loài cá, chim, thú thay đổi nơi sống theo mùa, đây là tập tính

A. kiếm ăn


B. bảo vệ lãnh thổ

C. sinh sản



D. di cư
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